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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN VĨNH LỢI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU                                       
                      

Bản án số: 48/2021/DS-ST 

Ngày: 04 – 6– 2021. 

V/v tranh chấp bồi thường thiệt hại 

về tài sản. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà        n    ả  

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Đà  Văn Vĩn  

2. Ông P ạm Văn Sáu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳn    ọc   iều, là   ư ký  ò  án n ân dân  uyện 

Vĩn  Lợi, tỉn  Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham gia 

phiên tòa: Bà   ịn    ị Mỹ Tiên- Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, tại t ụ sở  ò  án n ân dân  uyện Vĩn  Lợi xét xử 

sơ t ẩm c n  k  i vụ án dân s  t ụ lý số 16/2021/TLST - DS n ày 15 t án  01 năm 

2021 về việc “   n  c ấp bồi t ườn  t iệt  ại về tài sản”, theo Quyết địn  đư  vụ án 

   xét xử số 47/2021/QĐXXST-DS ngày 12 tháng 4 năm 2021  iữ  các đươn  s : 

1.   uyên đơn: Ôn  Mã T, sin  năm 1974 (có mặt) 

Đị  c ỉ: Ấp B, xã L,  uyện V, tỉn  Bạc Liêu. 

2. Bị đơn: Ôn  Mã V, sin  năm 1957 (vắn  mặt) 

Đị  c ỉ: Ấp B, xã L,  uyện V, tỉn  Bạc Liêu. 

3.  ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n 

3.1. Anh Mã Văn U, sin  năm 1993 (vắn  mặt) 

Đị  c ỉ: Ấp B, xã L,  uyện V, tỉn  Bạc Liêu. 

3.2. Ông Trần Văn Ch, sin  năm 1966 (vắn  mặt) 

Đị  c ỉ: Ấp B, xã L,  uyện V, tỉn  Bạc Liêu. 

3.3. Bà Tăng Thị S (tên  ọi k ác là X), sin  năm 1962 (vắn  mặt) 

Đị  c ỉ: Ấp B, xã L,  uyện V, tỉn  Bạc Liêu. 

3.4. Bà Lê Thị Y, sin  năm 1971 (vắn  mặt) 
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Đị  c ỉ: Ấp B, xã L,  uyện V, tỉn  Bạc Liêu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  e  Đơn k ởi kiện đề n ày 04 t án  01 năm 2021, và lời k  i tại  ò  án 

n uyên đơn ông Mã T trình bày:  

 Và  n ày 16 và n ày 17 t án  10 năm 2020 âm lịc ,  n    ần Văn C  và anh 

Mã Văn U láy máy cày do ông Mã V làm c ủ c ạy qu  đất  uộn  củ  ông T.   ời 

điểm này, đất củ   n    đã cải tạ , p un t uốc ốc để c uẩn bị sạ lúa. Ngày 18 tháng 

10 năm 2020 ông T sạ được 4 n ày, đến n ày 22 ông T p át  iện lú  c ết và t ấy ốc 

c ết n iều nên ông T mới n  ĩ do ông Ch và anh U đã c ạy máy cày làm bể bờ 

 uộn  củ  ông T , dẫn đến ốc tràn v   uộn  ăn  ết lú  mới sạ. Ông T yêu cầu  n  V  

bồi t ườn  t iệt  ại d  lú  c ết với số tiền 2.059.000 đồn ,  ồm: tiền lú   iốn  gieo 

sạ lần đầu là: 330.000 đồn / iạ lú  x 4,5  iạ =1.485.000 đồn , tiền t uốc ốc 574.000 

đồn . 

Đối với yêu cầu k ởi kiện củ  n uyên đơn, bị đơn  n  Mã V trình bày: Vào 

kh ản  n ày 15 - 16 t án  10 năm 2020 âm lịc ,  n    ần Văn C  là n ười ông V  

thuê để láy máy cày và anh Mã Văn U là c n củ   n  V  đi cày t uê c   n ười k ác. 

K i đi qu  đất củ   n  T , ông Ch và anh U có  ỏi  n  T và ông T đồn  ý, ông T là 

n ười t  c tiếp c ỉ đườn  c   máy cày c ạy. Sau khi ông Ch và anh U cày xong 

c ạy về n à thì đã đắp lại bờ  uộn  cho ông T và có mặt  n  T . K  ản  03 ngày 

sau, ông T sạ lú  t ì bị mư  lớn n ập bờ, đến 05 n ày tiếp t e  t ì lú  củ   n  T 

c ết. Do ông V  k  n  làm c ết lú  củ   n  T nên không đồn  ý bồi t ườn  t iệt  ại 

cho ông T . 

   ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n anh Mã Văn U trình bày: Vào ngày 16 

t án  10 năm 2020, anh U và ông   ần Văn C  có láy máy cày c ạy qu  đất củ   n  

Mã T. Khi đó,  n  U có  ỏi  n  T để xin láy máy cày qu  đất củ   n  T và ông T 

đồn  ý. Ông T kêu anh U c ạy máy cày lên p ần bờ cứn  để dễ đắp bờ. S u đó, anh 

U có đắp lại bờ t ả c    n  T và có mặt  n  T .   ời điểm máy cày c ạy qu  đất củ  

ông T t ì đất c ư  sạ lú  nên k  n  có làm c ết lú  củ   n  T . Anh U k  n  đồn  ý 

yêu cầu k ởi kiện củ   n  T . 

   ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n  n    ần Văn C  trình bày: Vào ngày 

16 t án  10 năm 2020, ông Mã V có thuê ông  Ch cày xới đất  uộn .  K i c ạy qu  

p ần đất củ   n  T , ông Ch có  ỏi  n  T để c ạy qu  đất  n  T thì ông T đồn  ý. 

S u k i t  c  iện x n  c n  việc t ì  n  Ch có cùng ông T đắp lại bờ  uộn  củ   n  

T . S u k i đắp bờ x n  t ì ông Ch và ông T về nhà.   ời điểm máy cày c ạy qu  

đất củ  ông T t ì đất c ư  sạ lú . Đến n ày 18 tháng 10 năm 2020, ông T mới sạ lú , 

k  ản  03-04 ngày sau thì lúa ông T c ết d  ốc ăn. Ông Ch k  n  đồn  ý yêu cầu 

củ   n  T d  k  n  làm c ết lú  củ   n  T . 

   ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n bà  ăn    ị S là vợ củ   n  Mã V, 

t ốn  n ất với lời t ìn  bày củ   n  V . 
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  ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n bà Lê   ị Y là vợ củ   n  Mã T, t  

k i  ò  án t ụ lý đến k i xét xử, bà Y đã được t iệu tập  ợp lệ n iều lần n ưn  vắn  

mặt nên k  n  có lời k  i củ  bà Y.  

 Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Vĩn  Lợi, tỉn  Bạc Liêu t ìn  bày việc 

tuân t e  p áp luật củ   ò  án:    k i t ụ lý c   đến p iên tò  xét xử sơ t ẩm,  ò  án 

đã t  c  iện đún  quy địn  củ  Bộ luật  ố tụn  dân s .   uyên đơn đã t  c  iện đầy 

đủ quyền và n  ĩ  vụ tố tụn  được quy địn  tại Điều 70, 71 Bộ luật  ố tụn  dân s ; bị 

đơn và n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n c ư  t  c  iện đầy đủ các quyền và 

n  ĩ  vụ tố tụn  được quy địn  tại các Điều 70, 72,73 Bộ luật  ố tụn  dân s .  

Về nội dun : Đề n  ị Hội đồn  xét xử không c ấp n ận t àn bộ yêu cầu k ởi 

kiện củ   n  Mã T về yêu cầu  n  Mã V bồi t ườn  t iệt  ại với số tiền 2.059.000 

đồn . Án p í dân s  sơ t ẩm,  n  T p ải c ịu t e  quy địn  củ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về t ẩm quyền xét xử: Ông Mã T k ởi kiện ông Mã V yêu cầu bồi t ườn  

t iệt  ại về tài sản với số tiền 2.059.000 đồn  nên qu n  ệ p áp luật là t  n  c ấp bồi 

t ườn  t iệt  ại n  ài  ợp đồn  t e  quy địn  tại Điều 589 Bộ luật Dân s  năm 

2015 và k  ản 6 Điều 26 Bộ luật  ố tụn  dân s . Ông Mã V cư t ú tại ấp B, xã L, 

 uyện V, tỉn  Bạc Liêu nên t uộc t ẩm quyền  iải quyết củ   ò  án n ân dân  uyện 

Vĩn  Lợi, tỉn  Bạc Liêu t e  quy địn  tại điểm   k  ản 1 Điều 35; điểm   k  ản 1 

Điều 39 Bộ luật  ố tụn  dân s .  

[2] Về t ủ tục tố tụn : Ông Mã V là bị đơn, bà Lê   ị Y là n ười có quyền 

lợi, n  ĩ  vụ liên qu n đã được  ò  án t iệu tập  ợp lệ lần t ứ   i n ưn  vẫn vắn  

mặt k  n   õ lý d . Ông   ần Văn C ,  n  Mã Văn U, bà  ăn    ị S có đơn xin 

xét xử vắn  mặt. Căn cứ và  k  ản 2 Điều 227, k  ản 1 và k  ản 3 Điều 228 củ  

Bộ luật  ố tụn  dân s , Hội đồn  xét xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt ông V, bà S, 

ông Ch, anh Út, bà Y. 

[3] Về nội dun : Các đươn  s  đều xác địn  và  t án  10 năm 2020  n    ần 

Văn C  và  n  Mã Văn U đã điều k iển máy cày do ông Mã V làm c ủ c ạy qu  đất 

củ   n  T . Đây là tìn  tiết  ng T k  n  cần p ải c ứn  min  t e  quy địn  k  ản 2 

Điều 92 Bộ luật  ố tụn  dân s . 

[3.1] Ông T c    ằn  ông Ch , anh U c ạy máy cày làm bờ  uộn  củ   n  T bị 

bể dẫn đến ốc ăn  ết lú  mới  ie  sạ củ  T và  ây t iệt  ại với số tiền 2.059.000 

đồn ,  ồm tiền  ie  sạ lú  330.000 đồn / iạ lú  x 4,5  iạ =1.485.000 đồn  và tiền 

t uốc ốc 574.000 đồn . Do ông Mã V là c ủ máy cày nên yêu cầu  n  V  bồi t ườn  

t iệt  ại số tiền 2.059.000 đồn . 

 [3.2] Tại biên bản xác min  ông Vươn     là n ười c ứn  kiến tại t ời điểm 

ông Ch và anh U điều k iển máy cày đi và  p ần đất củ   n  T ,  n  Sơn xác địn  

ông T biết  n  Ch và anh U láy máy cày và  đất củ   n  T , k i đó  n  T đồn  ý 

và c ỉ đườn   n  Ch và anh U đi qu  đất củ   n  T ; sau khi ông Ch và anh U điều 

k iển máy cày c ạy về đã đắp lại bờ c    n  T , ông T có mặt k  n  có ý kiến  ì. 

Lời k  i củ   n  Sơn p ù  ợp với lời k  i củ   n  Ch và anh U là ông T có mặt và 
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k  n  có ý kiến k i  n  Ch và anh U đắp lại bờ  uộn  c    n  T .  ại biên bản lấy 

lời k  i củ   n  T n ày 09 t án  4 năm 2021 và tại p iên tò ,  n  T cũn  t    

n ận  n  Ch và anh U có đắp lại bờ c   T . D  vậy, việc  n  T c    ằn  k i  n  

Ch và anh U đắp lại bờ n ưn  k  n  kiểm t   và đã làm bờ  uộn  của ông T bị bể 

là k  n  có căn cứ c ấp n ận.  

[3.3]  ại mục 1 P ần I củ     ị quyết 03/2006/NQ-HĐ P n ày 08 t án  7 

năm 2006 củ  Hội đồn  t ẩm p án  ò  án n ân dân tối c  , quy địn  về n uyên tắc 

c un  t ì t ác  n iệm bồi t ườn  t iệt  ại n  ài  ợp đồn  c ỉ p át sin  k i có đầy 

đủ các yếu tố s u đây: “1.1. Phải có thiệt hại xảy ra; 1.2. Phải có hành vi trái pháp 

luật; 1.3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp 

luật. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại 

hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại; 1.4. Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi 

vô ý của người gây thiệt hại”. 

 [3.4] Căn cứ và  quy địn  t ên, t ấy  ằn  lú  mới  ie  sạ củ   n  T c ết là có 

xảy    t ên t  c tế.  uy n iên, việc ông V  thuê ông Ch và anh U điều k iển máy cày 

c ạy và  đất củ   n  V  đã làm bể bờ k  n  p ải là n uyên n ân t  c tiếp dẫn đến 

lú  củ   n  T c ết. Bởi lẽ, các đươn  s  đều xác địn  t ời điểm  n  Ch và anh U 

c ạy máy cày qu   uộn  củ   n  T thì ông T c ư  sạ lú . Mặt k ác, tại lời k  i củ  

 n  Vươn     là n ười có đất  uộn   iáp đất củ   n  T xác địn  s u k i xảy    s  

việc  n  Ch và anh U c ạy máy cày qu  đất củ   n  T t ì t ời mư  liên tục mấy 

n ày dẫn đến bờ và  uộn  n ập nước. Lời k  i củ   n  T cũn  xác địn  bờ  uộn  bể 

d  són  đán  dẫn đến ốc t àn v   uộn  ăn lú . D  vậy,  n  V , ông Ch và anh U 

k  n  c ịu t ác  n iệm bồi t ườn  d  lú  mới  ie  sạ củ   n  T bị c ết. 

 [3.5]     n ữn  p ân tíc  t ên, Hội đồn  xét xử k  n  có căn cứ c ấp n ận 

yêu cầu củ  ông T về yêu cầu  n  V  bồi t ườn  t iệt  ại về tài sản số tiền 2.059.000 

đồn . 

 [4] Về án p í dân s  sơ t ẩm có  iá n ạc : Ông T p ải c ịu án p í 300.000 

đồn  d  yêu cầu củ   n  T k  n  được  ò  án c ấp n ận. Ông T đã nộp tạm ứn  án 

p í 300.000 đồn  t e  Biên l i t u số 0008508 n ày 15 t án  01 năm 2021 củ  C i 

cục   i  àn  án dân s   uyện Vĩn  Lợi, được c uyển t u án p í. 

 [5]    đó, có căn cứ c ấp n ận t àn bộ lời đề n  ị củ  đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ và  k  ản 6 Điều 26; điểm   k  ản 1 Điều 35; điểm   k  ản 1 Điều 

39, Điều 147, k  ản 2 Điều 227, k  ản 1 và k  ản 3 Điều 228 củ  Bộ luật  ố tụn  

dân s ; Điều 584, Điều 589 Bộ luật Dân s  năm 2015; điểm b k  ản 1 Điều 24, 

k  ản 1 và k  ản 3 Điều 26 củ     ị quyết số 326/2016/UB VQH14 n ày 30 t án  

12 năm 2016 củ  Ủy V n   ườn  vụ Quốc  ội k ó  14 về mức t u, miễn,  iảm, t u, 

nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í  ò  án, tuyên xử: 
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1. K  n  c ấp n ận t àn bộ yêu cầu k ởi kiện củ  ông Mã T đối với ông Mã 

V về việc yêu cầu bồi t ườn  t iệt  ại về tài sản số tiền 2.059.000 đồn  (H i t iệu 

k  n  t ăm năm mươi c ín n  ìn đồn ). 

2. Về án p í dân s  sơ t ẩm có  iá n ạc : Ông Mã T p ải c ịu số tiền 300.000 

đồn  (Ba t ăm n  ìn đồn ),  ng Mã T đã nộp tạm ứn  án p í 300.000 đồn  (Ba t ăm 

n  ìn đồn ) t e  Biên l i t u số 0008508 n ày 15 tháng 01 năm 2021 củ  C i cục 

  i  àn  án dân s   uyện Vĩn  Lợi, được c uyển t u án p í. 

3. Đươn  s  có mặt tại p iên tò  được quyền k án  cá  t  n  t ời  i n 15 

(mười lăm) n ày kể t  n ày tuyên án. Đươn  s  vắn  mặt được quyền k án  cá  

bản án t  n  t ời  ạn 15 (mười lăm) n ày kể t  n ày n ận được bản án   ặc bản án 

được niêm yết.  

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:  

-  A D tỉn  Bạc Liêu;             

- VKS D  uyện Vĩn  Lợi; 

- C i cục  HADS  uyện Vĩn  Lợi;  

- Các đươn  s ; 

- Lưu  ồ sơ vụ án.                                                        

       Ngô Trang Th o 

 


